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Đặc diêm chung cua thời kỳ biến sinh là có một 
đới trầm tích phát triên các tô hợp khoáng vật mới, 
đặc trung là sericit, chlorit Mg - Fe, albit, epidot vi 
hạt và kiên trúc dạng biến tinh, tiếp xúc giừa các hạt 
có dạng đường khâu, thạch anh phát triển các chùm  
và chuôi hạt định hướng, mà người ta gọi là hạt 
thạch anh "mọc râu".

Có thế phân biệt chi tiết sụ biến đối cua tửng 
loại đá:

- Dá vụn cơ học: Hạt vụn chi còn giừ được dạng
nguyên thùy không bị tái kết tinh khoang 20%. Đá 
giàu xi măng sét có câu tạo dạng phiến, phân tụ định 
hướng dạng khúc dổi, thạch anh "mọc râu", xi măng 
có kiến trúc vi váy biến tinh. Đá nghèo xi măng, giàu 
thạch anh cỏ dạng quartzit. Tiếp xúc các hạt kiểu 
đường khâu. Hệ số  biến đổi (I) đạt tới 0,7 - 0,9. Trong 
thời kỳ này biotit vụn biến mất; chỉorit, sericit được 
tạo thành. Các tô hợp khoáng vật mới thường gặp 
trong nền xi măng của đá vụn là:

+ Sericit-muscovit-chlorit Mg - Fe (đối với đá
đa khoáng);

+ Albit-stiỉpnomelan-chlorit-epidot.

- Đôĩ với đá sét -  bị biến đối thành đá phiến giống
phylit với loạt khoáng vật cộng sinh phát triển theo

hướng ngược vói phong hóa: kaolinit —> hydromica 
—> sericit —> muscovit. Thời kỷ biến sinh muộn đã bỏ 
qua giai đoạn kaolinit và hydromica.

- D ôĩ với than đá -  chu yếu là than anthracit và
anthracit bị graphit hóa.

- Dôĩ với đá vôi -  đá bị hoa hóa, kiến trúc hạt nhỏ,
calcit nửa tha hình xen kẽ nhiều hạt calcit lớn 
nửa tự hình.
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Chu kỳ trầm tích
T rần  Nghi. K hoa Đ ịa chất,

T rường  Đại học K hoa  học T ự  nh iên  (Đ H Ọ G H N ).

Giới thiệu

Chu kỳ trầm tích là sự  lặp đi lặp lại có chu kỳ của 
thành phẩn độ hạt và tướng trầm tích trong cột địa 
tầng.

Theo định nghĩa đó chu kỳ trầm tích thê hiện rất 
rõ trong các thành hệ flysh, loạt trầm tích chứa than, 
trầm tích Kainozoi chứa dầu khí, đặc biệt là trong 
trầm tích Đệ Tứ ò  các đồng bằng ven biển Việt Nam.

Thành phẩn độ hạt lặp lại có chu kỳ là dâu hiệu 
trực giác rất dê nhận biết. Ví dụ, năm phức tập của 
trầm tích Đệ Tứ ơ thềm lục địa Việt Nam tương ứng 
với năm chu kỳ trầm tích. Mờ đẩu các chu kỳ là trầm 
tích hạt thô (cuội, sạn, cát) và kết thúc là trầm tích 
hạt mịn (bột, sét). Theo hướng đó tướng trầm tích 
lặp lại tương ứng với thành phần độ hạt. Mờ đẩu 
chu kỳ là tướng cuội, sạn, cát lòng sông biên thâp, 
kết thúc chu kỳ là tướng cát, bột sét biến cao.

Phân loại chu  kỳ trầm tích

Chu kỳ trẩm tích có quy mô và thời gian địa chât 
khác nhau tùy thuộc vào các nguyên nhân tạo ra 
chu kỳ.

Chu kỳ trầm tích liên quan đến sự  thay đồi khí hậu

Chu kỳ trầm tích do biến đổi khí hậu thế hiện 
trực tiếp qua các chu kỳ băng hà và gian băng làm 
thay đổi mực nước biển toàn cầu. Ví dụ, trong 
Pliocen trên thềm lục địa Việt Nam có 3 chu kỳ, môi 
chu kỳ kéo dài gần 2 triệu năm.

Trong khi đó theo Richard Little (2005) và Trần 
Nghi (2009), trong trầm tích Đệ Tứ ở Việt Nam có 5 
chu kỳ tương ứng với 5 chu kỳ thay đôi mực nước 
biển trên thế giới. Thời gian mỗi chu kỳ không giống  
nhau, chu kỳ sau ngắn hơn chu kỳ trước [Bang 1].
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Bàng 1. Các chu kỳ trầm tích trong Đệ Tứ và các chu kỳ thay đổi 
mực nước biển (theo Richard Little, 2005 và Trằn Nghi, 2009).
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- Chu kỳ 1: Pleistocen sớm (Qi1) khoảng 1100
ngàn năm.

- Chu kỳ 2: Pleistocen giừa, phần sớm (Qi2a) 
khoảng 609 ngàn năm.

- Chu kỳ 3: Pleistocen giữa, phần m uộn (Qi2b) 
khoang 61 ngàn năm.

- Chu kỳ 4: Pleistocen muộn, phẩn sớm (Qi3a) 
khoang 33 ngàn năm.

- Chu kỳ 5: Pleistocen muộn, phần m uộn đến
Holocen (Qi3b - Q2) khoảng 35 ngàn năm.

Chu kỳ trầm tích liên quan đến chuyển động kiến tạo

Biếu hiện rõ nhât về chu kỳ trầm tích là các chu  
kỳ tạo than (tuổi Trias muộn (T3n-r) ờ bê than Quàng  
Ninh và các chu kỳ trầm tích Kainozoi chứa dầu khí 
thên thểm lục địa Việt Nam).

Loạt trẩm tích chứa than tuổi Trias m uộn ờ 
Quảng Ninh có trên 20 chu kỳ. Mỗi chu kỳ là m ột tô 
hợp tướng cộng sinh -  cát sạn bổi tích (aluvi), bột sét 
bãi bồi, sét đầm lẩy ven biên và sét than. Chu kỳ độ  
hạt lặp lại có quy luật là thô —► mịn, phản ánh các 
pha kiến tạo có cường độ thav đổi từ mạnh đến yếu. 
Mờ đẩu mỗi chu kỳ là trầm tích hạt thô, được đặc 
trưng cho tướng cuội sạn lòng sông m iền núi và 
miền trung du do vùng xâm thực nâng cao làm thay 
đổi trắc diện dòng chay. Kết thúc môi chu kỳ là trầm 
tích hạt mịn, đặc trưng cho tướng bột sét bãi bổi, 
tướng hổ đẩm và tướng sét bột bài triều ven biển.

Giai đoạn này cường độ hoạt động kiến tạo yếu dán, 
trắc diện các dòng chảy đạt tới cân bằng. San phấm  
phong hóa hóa học chiêm ưu thế, thay thế sán phẩm  
phong hóa vật lý và phá hủy kiến tạo.

Nhửng chu kỳ trẩm tích dài hơn trong lịch sù 
phát triến vò Trái Đất thường liên quan đến các chu 
kỳ tạo núi và chu kỳ tách giằn đáy đại dương.

Các bổn trầm tích Kainozoi trên thềm lục địa Việt 
Nam có câu trúc chu kỳ trẩm tích liên quan với các 
chu kỳ tách giãn Biến Đông [H.l]:

Từ 32 - 26 triệu năm: Oligocen sớm (E31);
Từ 26 - 21 triệu năm: Oligocen muộn (E32);
Từ 21 - 16 triệu năm: Miocen sớm (N 1 1);
Từ 16- 11 triệu năm: Miocen giừa (N 12);
Từ 1 1 - 5  triệu năm: Miocen muộn (N 13);
Tù 5 triệu năm đến nay: Pliocen - Đệ Tứ (N 2 - Q).
Sáu chu kỳ trầm tích tương ứng với 6 dãy 

(sequence) được thế hiện rất rõ ở các bế Sông Hổng, 
Cừu Long, Nam Côn San, Phú Khánh.

^0 18: 18 triệu nảm cách ngày nay

Hình 1. Các tuyến dị thường từ đã được định tuổi đánh dấu 
các chu kỳ tách giãn Biền Đông (Le Pichon, 1995).
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